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Thực hiện Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 28/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án Luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).
Bộ Quốc phòng báo cáo thuyết minh chi tiết dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) như sau:
I. BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (sửa đổi)
1. Tên gọi, bố cục 

a) Tên gọi: “Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)”.

b) Bố cục: Dự thảo Luật gồm 8 chương, 50 điều; giảm 01 chương, 16 điều so với Luật Dân quân tự vệ năm 2009.

2. Nội dung cơ bản

Chương I. Những quy định chung: Gồm 14 điều (từ Điều 1 đến Điều 14)

Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Giải thích từ ngữ (Điều 2); Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của DQTV (Điều 3); Vị trí chức năng, nhiệm vụ của DQTV (Điều 4); Thành phần của DQTV (Điều 5); Ngày truyền thống của DQTV (Điều 6); Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trong thời bình (Điều 7);  Đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV, quản lý DQTV (Điều 8); Tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV (Điều 9); Tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV trong thời bình (Điều 10); Thôi trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV; đưa ra khỏi danh sách DQTV (Điều 11); Hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV (Điều 12); Xây dựng kế hoạch về công tác DQTV (Điều 13); Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 14).

Chương II. Tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị của DQTV: Gồm 10 điều (từ Điều 15 đến Điều 24)

Tổ chức, mở rộng lực lượng DQTV (Điều 15); Tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp (Điều 16); Hệ thống chỉ huy DQTV (Điều 17); Chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã; chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ (Điều 18); Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng (Điều 19); Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức (Điều 20); Thành lập, giải thể đơn vị DQTV, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức (Điều 21); Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị DQTV, chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức (Điều 22); Trang phục, sao mũ, phù hiệu của DQTV (Điều 23); Trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật của DQTV (Điều 24). 
Chương III. Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã; tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy, huấn luyện DQTV: Gồm 03 điều (từ Điều 25 đến Điều 27)
Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã (Điều 25); Tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Ban chỉ  huy quân sự cơ quan, tổ chức, Ban chỉ huy quân sự cấp xã; chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ (Điều 26); Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho DQTV (Điều 27).  
Chương IV. Hoạt động của DQTV: Gồm 05 điều (từ Điều 28 đến Điều 32)

Hoạt động sẵn sàng chiến đấu (Điều 28); Hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu (Điều 29); Hoạt động phối hợp của DQTV (Điều 30); Trường hợp sử dụng DQTV (Điều 31); Thẩm quyền điều động DQTV (Điều 32).
Chương V. Chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi cho DQTV: Gồm 07 điều (từ Điều 33 đến Điều 39)

Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các chức vụ chỉ huy DQTV (Điều 33); Chế độ, chính sách đối với DQTV khi làm nhiệm vụ (Điều 34); Chế độ, chính sách đối với DQTV bị ốm, bị tai nạn, bị chết, bị thương, hy sinh (Điều 35); Nguồn kinh phí (Điều 36); Nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng (Điều 37); Nhiệm vụ chi của địa phương (Điều 38); Nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức (Điều 39).
Chương VI. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về DQTV: Gồm 06 điều (từ Điều 40 đến Điều 45)

Trách nhiệm của Chính phủ (Điều 40); Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng (Điều 41); Trách nhiệm của Bộ Công an (Điều 42); Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức (Điều 43); Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 44); Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận (Điều 45)

Chương VII. Thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm: Gồm 03 điều (từ Điều 46 đến Điều 48)

Thi đua, khen thưởng (Điều 46); Xử lý vi phạm (Điều 47); Hình thức kỷ Luật Dân quân tự vệ (Điều 48).
Chương VIII. Điều khoản thi hành: Gồm 02 điều

Hiệu lực thi hành (Điều 49); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Điều 50).

II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (sửa đổi)
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Kế thừa Luật Dân quân tự vệ hiện hành; bổ sung quy định về “nguyên tắc, biên chế, vũ khí, trang bị; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện; nhiệm vụ chi cho Dân quân tự vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức; thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm về Dân quân tự vệ”. Vì nội dung này được điều chỉnh tại Chương II, Chương III, Chương V, Chương VI, Chương VII của dự thảo Luật.
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Kế thừa, bổ sung, chỉnh sửa  Điều 3, Điều 5 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; thống nhất với Điều 5 Luật Quốc phòng, Điều 8 Luật Công an nhân dân và bổ sung quy định về “Công tác Dân quân tự vệ là hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, chỉ huy Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm” để phù hợp với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác Dân quân tự vệ.
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ 

Kế thừa, bổ sung, chỉnh sửa  Điều 6 Luật Dân quân tự vệ hiện hành và cụ thể hóa Điều 66 Hiến pháp năm 2013. Bổ sung quy định về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và người chỉ huy đơn vị quân đội vào trong nguyên tắc tổ chức, hoạt động của DQTV để bảo đảm chặt chẽ nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với DQTV (khoản 1)
Điều 4. Vị trí chức năng, nhiệm vụ của Dân quân tự vệ 
Kế thừa Điều 3, điều chỉnh, bổ sung Điều 5, gom gộp Điều 8 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; cụ thể hóa Điều 65, Điều 67 Hiến pháp 2013 và thống nhất với Điều 8, Điều 27, Điều 35 Luật Quốc phòng.
Điều 5. Thành phần của Dân quân tự vệ 
Kế thừa và điều chỉnh, bổ sung Điều 4 Luật Dân quân tự vệ hiện hành. Bổ sung quy định DQTV thường trực là một trong những thành phần của DQTV, không luân phiên trong dân quân cơ động để khẳng định địa vị pháp lý của DQTV thường trực, phù hợp với thực tế hiện nay các địa phương đã và đang thực hiện.
Điều 6. Ngày truyền thống của Dân quân tự vệ 
Kế thừa và điều chỉnh, bổ sung Điều 15 Luật Dân quân tự vệ hiện hành.

Điều 7. Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình 
Kế thừa và điều chỉnh, bổ sung và gom gộp Điều 9 và Điều 10 Luật Dân quân tự vệ hiện hành.

Điều 8. Đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, quản lý Dân quân tự vệ

Kế thừa và điều chỉnh Điều 11, Điều 13 Luật Dân quân tự vệ hiện hành và bổ sung quy định mới để tương thích với Điều 14 Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Cư trú.
Khoản 1 quy định theo hướng lồng ghép đăng ký công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV với đăng ký nghĩa vụ quân sự nhằm cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian, nguồn lực của công dân và cơ quan, tổ chức theo tinh thần cải cách hành chính của Đảng và nhà nước (khoản 1 Điều 8). 
Điều 9. Tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ 
Kế thừa, điều chỉnh, bổ sung Điều 11, Điều 12 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức bổ sung quy định mới để phù hợp với thực tế.
Điều 10. Tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình
Kế thừa, điều chỉnh, bổ sung Điều 12 Luật Dân quân tự vệ hiện hành và bổ sung quy định mới để phù hợp với Điều 9 Luật Công an nhân dân, Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự.
Điều 11. Thôi trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ
Kế thừa, điều chỉnh, bổ sung Điều 12 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; bổ sung quy định mới để phù hợp thực tế và thống nhất với Điều 2 Nghị định số 02/2014/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 
Điều 12. Hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ
Kế thừa, điều chỉnh, bổ sung Điều 14, Điều 37 Luật Dân quân tự vệ hiện hành và bổ sung quy định mới để phù hợp với Điều 4, Điều 45 Luật nghĩa vụ quân sự .
Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm
Kế thừa, điều chỉnh Điều 6, Điều 16 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức bổ sung quy định mới để phù hợp với thực tế và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Chương II. TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, VŨ KHÍ, TRANG BỊ CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ 

Điều 15. Tổ chức, mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ 
Kế thừa, điều chỉnh, gom gộp Điều 17, Điều 18 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức bổ sung quy định mới để thể chế hóa kết luận số 35-KL/TW ngày 05/9/2018 của Bộ Chính trị về xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới và phù hợp với Điều 11 Luật Quốc phòng.
Điều 16. Tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp
Kế thừa, điều chỉnh, bổ sung Điều 19 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; luật hóa quy định tại Điều 4 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP của Chỉnh phủ và tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức để phù hợp với thực tế, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan.
Điều 17. Hệ thống chỉ huy Dân quân tự vệ 
Bổ sung quy định mới để thống nhất với quy định tại Điều 28 Luật Quốc phòng, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý trong chỉ huy DQTV.
Điều 18. Chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ 
Kế thừa, điều chỉnh Điều 20 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; bổ sung quy định mới đầy đủ các chức vụ chỉ huy DQTV (cả cấp phó); thôn đội trưởng kiêm tiểu đội trưởng hoặc trung đội trưởng dân quân tại chỗ ở thôn;
Điều 19. Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng 
Kế thừa, điều chỉnh, bổ sung Điều 21, Điều 26, Điều 27 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; bổ sung quy định mới thể chế hóa Kết luận số 41-KL/TƯ ngày 31/3/2009 của Ban bí thư, tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức và để phù hợp  với thẩm quyền của Chính phủ. Dự thảo quy định mới Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Luật DQTV hiện hành quy định là kiêm nhiệm).
Điều 20. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức 
Kế thừa, sửa đổi, bổ sung Điều 21, Điều 22, Điều 27 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức bổ sung quy định mới để thể chế hóa Kết luận số 41-KL/TƯ ngày 31/3/2009 của Ban bí thư và phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ.

Điều 21. Thẩm quyền thành lập, giải thể đơn vị Dân quân tự vệ, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Ban chỉ huy quân sự cấp xã 
Kế thừa, sửa đổi, bổ sung Điều 28 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức bổ sung quy định mới để phù hợp với thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tại Điều 28 Luật Quốc phòng.

Điều 22. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ 
Kế thừa, sửa đổi, bổ sung, gom gộp Điều 29, Điều 30 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức bổ sung quy định mới để phù hợp với thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tại Điều 28 Luật Quốc phòng.
Điều 23. Trang phục, sao mũ, phù hiệu của Dân quân tự vệ 
Kế thừa, sửa đổi, bổ sung Điều 25, Điều 31 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức bổ sung quy định mới để phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ. 
Điều 24. Vũ khí, trang bị, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật của Dân quân tự vệ 
Kế thừa, sửa đổi, bổ sung Điều 31 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; sửa đổi, bổ sung để thống nhất với Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Chương III. ĐÀO TẠO CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ, TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁC CHỨC VỤ CHỈ HUY, HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ

Điều 25. Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã 

Kế thừa, sửa đổi, bổ sung Điều 32 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; bổ sung quy định mới để thể chế hóa khoản 4 Chỉ thị 16-CT/TW ngày 5/10/2002 của Ban Bí thư TW Đảng, khoản 2 Mục V Nghị quyết số 17 ngày 18/3/2002 của Ban chấp hành TW Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn và thu hút các quy định hợp lý tại Quyết định 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 26. Tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ 
Kế thừa, sửa đổi, bổ sung Điều 33 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức quy định mới để phù hợp với thực tế và thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tại Điều 28 Luật Quốc phòng.
Điều 27. Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho Dân quân tự vệ 
Kế thừa, sửa đổi, bổ sung, gom gộp Điều 34, Điều 36 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức quy định mới để phù hợp với thực tế và thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tại Điều 28 Luật Quốc phòng.
Chương IV.  HOẠT ĐỘNG CỦA DÂN QUÂN TỰ VỆ 
Điều  28. Hoạt động sẵn sàng chiến đấu 
Kế thừa, sửa đổi, bổ sung Điều 38, khoản 1 Điều 39 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức quy định mới để phù hợp với thực tế và thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tại Điều 28 Luật Quốc phòng.
Điều 29. Hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu 
Kế thừa, sửa đổi, bổ sung Điều 39 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức quy định mới để phù hợp với thực tế và thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tại Điều 28 Luật Quốc phòng.
Điều 30. Hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ 
Kế thừa, sửa đổi, bổ sung Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; Luật hóa quy định tại Nghị định số 133/2016/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức quy định mới để phù hợp với thực tế và thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tại Điều 28 Luật Quốc phòng.
Điều 31. Trường hợp sử dụng Dân quân tự vệ 
Đây là điều mới; bổ sung quy định Điều này là cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập về sử dụng DQTV trong thời gian qua, thống nhất với quy định tại Điều 24 Luật Quốc phòng.
Điều 32. Thẩm quyền điều động Dân quân tự vệ 
Điều này cơ bản kế thừa Điều 44 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; bổ sung quy định mới điểm h khoản 1 “Người đứng đầu doanh nghiệp quân đội điều động tự vệ thuộc quyền làm nhiệm vụ trong phạm vi của doanh nghiệp”; khoản 2 “Trong thiết quân  luật, người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa phương thiết quân luật điều động Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ trong địa bàn thiết quân luật thực hiện theo quy định của Điều 21 Luật Quốc phòng, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan” để phù hợp với Điều 21, thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tại Điều 28 Luật Quốc phòng, tình hình thực tế và thống nhất với quy định của pháp luật có liên quan.

Chương V. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ CHI  CHO DÂN QUÂN TỰ VỆ
 Điều 33. Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ 
Điều này cơ bản kế thừa Điều 45, Điều 46 Luật Dân quân tự vệ hiện hành.
Điều 34. Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ 
Điều này cơ bản kế thừa Điều 47, Điều 49 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; sửa đổi, bổ sung theo hướng giao Chính phủ quy định cụ thể định mức hưởng chế độ, chính sách đối với DQTV, phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ và bảo đảm tính linh hoạt. 
Dự thảo Luật bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với dân quân thường trực; phụ cấp đặc thù đi biển; bảo đảm tiền ăn (Luật Dân quân tự vệ hiện hành quy định là hỗ trợ tiền ăn), nhằm thể chế Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/9/2018 của Bộ Chính trị, Kết luận số 689-KL/BCSĐCP ngày 13/11/2019 của Ban cán sự Đảng Chính phủ về Đề án xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của DQTV trong tình hình mới, phù hợp với thực tế các địa phương đã và đang thực hiện.
 Điều 35. Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ bị ốm, bị tai nạn, bị chết, bị thương, hy sinh 
Điều này cơ bản kế thừa Điều 51 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; bổ sung khoản 3 “Dân quân khi thực hiện các biện pháp triệt sản; dân quân nữ khi thực hiện các biện pháp đặt vòng tránh thai được nghỉ thực hiện nhiệm vụ Dân quân tự vệ, thời gian được nghỉ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội” để thực hiện chính sách bình đẳng giới và bảo đảm công bằng giữa nữ tự vệ và nữ dân quân. 

Điều 36. Nguồn kinh phí 
Cơ bản kế thừa Điều 52, Điều 56 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 theo hướng quy định rõ nguồn ngân sách bảo đảm của các nhóm chủ thể: “(1) Ngân sách nhà nước bảo đảm cho Dân quân tự vệ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và địa phương. Việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. (2) Kinh phí của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập bảo đảm cho tự vệ của cơ quan, đơn vị mình, thực hiện nhiệm vụ chi quy định tại Điều 38 của Luật này, được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ kế toán tài chính hiện hành áp dụng đối với các đơn vị”.
Các Điều 37. Nhiệm vụ chi của Bộ Quốc phòng; Điều 38. Nhiệm vụ chi của địa phương; Điều 39. Nhiệm vụ chi của cơ quan, tổ chức 

- Cơ bản kế thừa Điều 53, Điều 54, Điều 55 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số nội dung để khắc phục quy định chồng chéo nhiệm vụ chi cho DQTV trong hệ thống pháp Luật Dân quân tự vệ hiện hành và pháp luật có liên quan. 

Bổ sung nhiệm vụ chi đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã ngành quân sự cơ sở, dự thảo Luật quy định theo hướng: Bộ Quốc phòng bảo đảm chi đào tạo trình độ cao đẳng, đại học (khoản 7 Điều 37); địa phương bảo đảm chi đào tạo trình độ trung cấp (khoản 5 Điều 38), vì thực tế hiện nay đa số các địa phương đều do ngân sách trung ương điều tiết để bảo đảm đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.
Chương VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ 
Điều 40. Trách nhiệm của Chính phủ 

Kế thừa Điều 57 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức bổ sung quy định mới để phù hợp và thống nhất với quy định tại Điều 34 Luật Quốc phòng.

Điều 41. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

Kế thừa, sửa đổi Điều 58 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; tiếp thu ý kiến cơ quan, tổ chức bổ sung quy định mới để phù hợp và thống nhất với quy định tại Điều 38 Luật Quốc phòng.

Điều 42. Trách nhiệm của Bộ Công an

Bổ sung quy định mới về “Trách nhiệm của Bộ Công an” để phù hợp và thống nhất với quy định tại Điều 12 Luật Công an nhân dân năm 2014, Nghị định 77/2010/NĐ-CP, Nghị định 133/2016/NĐ-CP, Nghị định 74/2002/NĐ-CP, Nghị định 32/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Điều 43. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 

Kế thừa Điều 59, Điều 61 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; sửa đổi, bổ sung quy định mới để thống nhất với Luật Giáo dục năm 2005, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Ngân sách; đồng thời, luật hóa một số quy định tại Nghị định 133/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP  ngày 10/3/2013 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

Điều 44. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

Kế thừa Điều 60, Điều 61 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; sửa đổi, bổ sung quy định mới để phù hợp với quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 3 Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, thống nhất với Điều 11 Nghị định 165/2016/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động quốc phòng, an ninh.

Điều 45. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận

Kế thừa khoản 2 Điều 7 Luật Dân quân tự vệ hiện hành; sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thống nhất với Luật Quốc phòng.

Chương VII. THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Các Điều 46. Thi đua, khen thưởng; Điều 47. Xử lý vi phạm; Điều 48. Hình thức kỷ luật Dân quân tự vệ là cơ bản kế thừa Điều 62, Điều 63, Điều 64 Luật Dân quân tự vệ hiện hành. Việc quy định các Điều trong Chương này là cần thiết vì thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm, hình thức kỷ luật đối với DQTV là những quy định mới chưa được điều chỉnh cụ thể trong Luật Thi đua, khen thưởng, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chương VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 49. Hiệu lực thi hành 
Kế thừa, sửa đổi, bổ sung Điều 65 Luật Dân quân tự vệ hiện hành.

Điều 50. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999

Đây là điều mới quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật quốc phòng về công nhận dân quân thường trực hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình; xét phong quân hàm sĩ quan dự bị đối với học viên tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở.
  Trên đây là thuyết minh dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)./.      
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